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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1854/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 26 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh 06 điểm và bổ sung 31 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 658/TTr-SCT ngày 20/5/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh 06 điểm quy hoạch và bổ sung 31 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 đã được quy định tại Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 (danh sách đính kèm).
Điều 2. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, và TP. Biên Hòa có trách nhiệm cập nhập nội dung tại Điều 1 vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 định hướng năm 2020 để làm cơ sở thực hiện và hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện đầu tư theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020; Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Biên Hòa và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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DANH MỤC CÁC ĐIỂM KINH DOANH

 XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ QUY HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai


	STT
	Mã số
	Địa điểm quy hoạch

	
	
	Vị trí cũ
	Vị trí mới

	I
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	1
	302
	Điểm tại Trung tâm đường 323, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán
	Tại đường 107 đi ngã Tư Sở, ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

	2
	293
	Điểm đường Cầu Trắng tại Km 114 - từ QL 20 vào khoảng 04 km, TT.  Định Quán, huyện Định Quán
	Tại đường Cầu Trắng, ấp Hiệp Đồng, TT. Định Quán, huyện Định Quán (cách QL 20 khoảng 2,2 km)

	II
	HUYỆN VĨNH CỬU - TP. BIÊN HÒA

	3
	89
	HL7, ấp 5, bến đò Mỹ Quới, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu
	Tại Hương lộ 7, ấp Lục Bình, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

	4
	90
	HL 15, ấp 3, ngã 3 Chùa, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu
	Tại Hương lộ 7, ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

	5
	91
	Hương lộ 15, tại ấp 1, Đa Lộc (ranh giới 02 xã Bình Lợi - Thạnh Phú) thuộc xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu
	Hương lộ 15, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

	6
	2
	01 điểm tại tổ 88, KP 13, phường Hố Nai (Trạm xăng dầu 36), TP. Biên Hòa
	01 điểm trên tuyến đường Đồng Khởi, ấp 1, xã Thạnh Phú (cụm công nghiệp Thạnh Phú), huyện Vĩnh Cửu
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DANH MỤC CÁC ĐIỂM KINH DOANH

XĂNG DẦU BỔ SUNG QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Địa điểm
	Mã số

	I
	HUYỆN XUÂN LỘC
	

	1
	01 điểm tại Km 8+500 đường Xuân Trường - Suối Cao, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc
	474

	2
	01 điểm tại Km 3+500 đường ĐT 765, ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc
	475

	3
	01 trên tuyến đường ĐT 766 tại Km 9 + 200 (bên phải tuyến), ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc
	476

	II
	HUYỆN CẨM MỸ
	

	4
	01 điểm tại Km 12+500 trên tuyến ĐT 765, ấp 4, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	477

	5
	01 điểm tại Km 17+800 trên tuyến ĐT 765, ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	478

	III
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	

	6
	01 điểm tại Km 0+550 trên tuyến QL 20 cách ngã tư Dầu Giây 550m hướng đi Đà Lạt (bên trái), xã Bàu Hàm 2, H. Thống Nhất

Chỉ được triển khai xây dựng TXD khi dự án đường song hành QL 20 hoàn thành (không đấu nối trực tiếp vào QL 20). Việc thỏa thuận địa điểm sau này phải đảm bảo các khoảng cách giao lộ theo quy định của Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	479

	IV
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	

	7
	01 điểm tại ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán
	480

	8
	01 điểm tại Km 7,5, đường 101 đi xã Suối Nho, ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán
	481

	9
	01 điểm tại đường Cao Canh, xã Gia Canh (cách QL 20 khoảng 5,3 km), huyện Định Quán
	482

	10
	01 điểm trên tuyến ĐT 763 (đi xã Suối Nho), ấp 1, xã Suối Nho (bên phải tuyến hướng QL 20 vào), huyện Định Quán
Việc thỏa thuận địa điểm sau này phải đảm bảo các khoảng cách giao lộ theo quy định của Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	483

	11
	01 điểm trên tuyến phà 107 đi UBND xã Thanh Sơn - Xuân Bắc, ấp 2, xã Thanh Sơn (bên trái hướng phà 107 vào), huyện Định Quán
	484

	12
	01 điểm tại Km 2 đường 120, ấp 2, xã Phú Tân (bên phải hướng QL 20 vào), huyện Định Quán
	485

	V
	HUYỆN TRẢNG BOM
	

	13
	01 điểm trên tuyến liên ấp Tân Bình - Phú Sơn (giáp đoạn tránh QL 1A) thuộc ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom
	486

	14
	01 điểm trên tuyến QL 1A (đoạn tránh QL 1A) tại khoảng Km 1+700, xã Bình Minh (bên trái đường hướng Biên Hòa - Trảng Bom), huyện Trảng Bom

Cấp bổ sung mã số quy hoạch trên tuyến đường tránh QL 1A, trong thời gian tới, khi tuyến đường hình thành, việc thỏa thuận địa điểm phải đảm bảo khoảng cách đến trạm xăng dầu khác theo quy định của Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	487

	15
	01 điểm trên tuyến QL 1A (đoạn tránh QL 1A) tại khoảng Km 2+000, xã Bình Minh (bên phải đường hướng Biên Hòa - Trảng Bom), huyện Trảng Bom

Cấp bổ sung mã số quy hoạch trên tuyến đường tránh QL 1A, trong thời gian tới, khi tuyến đường hình thành, việc thỏa thuận địa điểm phải đảm bảo khoảng cách đến trạm xăng dầu khác theo quy định của Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	488

	16
	01 điểm tại Km 9+800, đường liên xã Trảng Bom - Cây Gáo, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom (bên phải hướng từ Trảng Bom vào)
	489

	17
	01 điểm trên tuyến đường đi xã Sông Thao - Bàu Hàm cách QL 01 khoảng 500m, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh (bên trái tuyến hướng QL1 vào), huyện Trảng Bom
	490

	18
	01 điểm tại Km 4 đường nối từ QL1 đến 769, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh (bên trái tuyến hướng QL1 vào), huyện Trảng Bom

Vị trí nằm gần tuyến vành đai 04 dự kiến, hiện tuyến vành đai 04 chưa xác định vị trí chính xác. Việc thỏa thuận địa điểm sau này phải đảm bảo các khoảng cách giao lộ theo quy định của Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	491

	19
	01 điểm trên tuyến Đồi 61 - An Viễn, ấp Tân Hưng, xã An Viễn (bên trái tuyến hướng QL1 vào), huyện Trảng Bom
	492

	VI
	HUYỆN VĨNH CỬU
	

	20
	01 điểm trên tuyến đường Tân Hiền thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	493

	VII
	HUYỆN LONG THÀNH
	

	21
	01 điểm tại ấp 5, xã An Phước (tuyến vào cụm VLXD An Phước - căn cứ Nước Trong - bên trái tuyến hướng QL 51 vào), huyện Long Thành

Khi tuyến đường hình thành có giải phân cách cứng mới tiến hành xây dựng TXD. Việc thỏa thuận địa điểm sau này phải đảm bảo khoảng cách đến trạm xăng dầu khác theo quy định của Quyết định 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	494

	22
	01 điểm tại Km 6+800 đường Phước Bình, ấp 6, xã Phước Bình (bên trái tuyến từ QL 51 vào), H. Long Thành
	495

	23
	01 điểm tại Km 2 trên đường Bưng Môn, ấp An Lâm, xã Long An (bên phải hướng QL 51 vào), huyện Long Thành

Vị trí nằm trong phạm vi 50m tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, tuy nhiên hiện tuyến đường sắt chưa hình thành. Việc thỏa thuận địa điểm chỉ được thực hiện khi hướng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đã được nghiên cứu hoàn chỉnh và phải đảm bảo các khoảng cách giao lộ theo quy định của Quyết định 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh
	496

	24
	01 điểm trên tuyến quy hoạch mở đường Bắc Sơn - Long Thành, ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành
	497

	25
	01 điểm Hương lộ 21, ấp 1, xã Tam Phước (bên trái tuyến hướng QL 51 vào), H. Long Thành
	498

	26
	01 điểm trên tuyến đường vào xã Phước Bình tại ấp 1B, xã Phước Bình (bên trái tuyến hướng QL 51 vào), H. Long Thành
	499

	VIII
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	

	27
	01 điểm trên tuyến HL 19, ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	500

	28
	01 điểm trên tuyến đường 25C, thuộc ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	501

	39
	01 điểm trên HL 19 (cách đường 25C khoảng 900m), ấp 4, xã Hiệp Phước (bên phải tuyến hướng 25B vào), H. Nhơn Trạch
	502

	30
	01 điểm trên HL 19, ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh (bên trái tuyến hướng từ đường 2 vào), huyện Nhơn Trạch
	503

	31
	01 trên đường gom 25C- KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Phú Hội (bên phải hướng đường số 8 vào), huyện Nhơn Trạch
	504
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